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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 09/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 23  tháng 3  năm 2007 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng vành ñai thực phẩm an toàn 
 phục vụ Khu kinh tế Dung Quất 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 03/2006/Qð-UBND ngày 13/01/2006 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành Chương trình hành ñộng ñẩy mạnh phát triển Khu kinh 
tế Dung Quất ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
394/TTr-NN&PTNT ngày 19/3/2007 về việc xin phê duyệt Kế hoạch xây dựng vành 
ñai thực phẩm an toàn phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, 

QUYẾT ðỊNH:  

ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch xây dựng vành ñai thực 
phẩm an toàn phục vụ Khu kinh tế Dung Quất. 

 ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 
hợp với các Sở ngành liên quan, UBND các huyện tổ chức triển khai Kế hoạch xây 
dựng vành ñai thực phẩm an toàn phục vụ Khu kinh tế Dung Quất ñã ñược phê duyệt 
tại Quyết ñịnh này. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung 
Quất, Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại và Du 
lịch, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; UBND các 
huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ ðức, ðức Phổ, Nghĩa Hành, Trà Bồng, 
thành phố Quảng Ngãi, Giám ñốc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi, 
Giám ñốc Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu và Thủ trưởng các cơ 
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                       CHỦ TỊCH 

                                                                                  Nguyễn Xuân Huế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng vành ñai thực phẩm an toàn 
phục vụ Khu kinh tế Dung Quất 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09 /Qð-UBND ngày 23 /3/2007 
của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

A. KHÁI QUÁT VỀ NHU CẦU THỰC PHẨM AN TOÀN Ở KHU KINH 

TẾ DUNG QUẤT 

Khu kinh tế Dung Quất ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 50/2005/Qð-TTg 
ngày 11/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt 
ñộng của Khu kinh tế Dung Quất. Khu kinh Dung Quất có diện tích khoảng 10.300 
ha ñất, bao gồm các xã Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình ðông, Bình Thuận, Bình Trị, 
Bình Hải và một phần diện tích của các xã Bình Phước, Bình Hoà và Bình Phú của 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Khu kinh tế Dung Quất là khu kinh tế tổng hợp, ña ngành, ña lĩnh vực với trọng 
tâm là phát triển công nghiệp lọc dầu - hoá dầu - hoá chất, các ngành công nghiệp có 
quy mô lớn bao gồm: Nhà máy lọc hóa dầu, các nhà máy sau hóa dầu, hóa chất, Nhà 
máy ñóng và sửa chữa tàu biển, luyện cán thép, sản xuất xi măng, sản xuất container 
và các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng (dệt may, giày da), các nhà máy chế biến 
công nghiệp, dịch vụ thương mại-du lịch và các dịch vụ khác gắn với việc phát triển 
và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu Dung Quất, sân bay quốc tế Chu Lai và 
ñô thị công nghiệp - dịch vụ Vạn Tường, ñô thị Dốc Sỏi. Việc ñẩy nhanh tốc ñộ ñầu 
tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Dung Quất sẽ làm hạt nhân tăng trưởng, trung 
tâm ñô thị - công nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung; là một 
ñầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng thị trường khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên và trở thành cầu nối với thị trường Nam Lào, ðông Bắc Thái 
Lan. 

 Việc khởi ñộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ñã kéo theo hàng loạt các nhà 
máy có qui mô lớn ñầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất dẫn ñến sự gia tăng nhanh về 
số lượng các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia trong nước cũng như lực lượng công 
nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế 
Dung Quất thì cuối năm 2006 ñã có khoảng 500 chuyên gia nước ngoài, từ 8.000-
10.000 cán bộ, công nhân Việt Nam sống, làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất, dự 
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kiến ñến năm 2010 lực lượng này sẽ ở mức 25.000 người, trong ñó có khoảng 5.000 
người nước ngoài và ñến năm 2015 sẽ có 100.000 người, trong ñó có khoảng 10.000 
người nước ngoài. Do vậy, vấn ñề ñặt ra là cần giải quyết tốt nhu cầu ăn ở, ñi lại, sinh 
hoạt, học hành, chữa bệnh…, trong ñó vấn ñề cung cấp thực phẩm an toàn cho lực 
lượng lao ñộng, ñặc biệt là cho các chuyên gia nước ngoài tại Khu kinh tế Dung Quất 
là hết sức cần thiết và cấp bách. 

 B. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG 

 I. Mục tiêu 

 Xây dựng và ñầu tư phát triển vành ñai thực phẩm an toàn với sản phẩm phong 
phú về chủng loại, có chất lượng cao ñáp ứng ñủ nhu cầu của từng ñối tượng tiêu 
dùng tại Khu kinh tế Dung Quất. 

 II. Yêu cầu 

 1. Thực phẩm cung cấp cho Khu kinh tế Dung Quất phải ñảm bảo tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm theo qui ñịnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñã ban 
hành. 

 2. Vùng sản xuất thực phẩm an toàn phải ñảm bảo tập trung, chuyên canh, có 
khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn, thuận tiện cho việc vận chuyển. 

 3. ðảm bảo tiêu chí sản xuất rau và sản phẩm chăn nuôi an toàn: 

 a) Các tiêu chí sản xuất rau an toàn: Sản phẩm sản xuất ra phải ñạt ñược tiêu 
chuẩn ngành theo Quyết ñịnh số 867/1998/Qð-BYT ngày 04 tháng 4 năm 1998 của 
Bộ Y Tế và Quyết ñịnh số 67/1998/Qð-BNN-KHCN ngày 28 tháng 4 năm 1998 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 b) Các tiêu chí sản xuất sản phẩm chăn nuôi an toàn: 

         + Vùng sản xuất phải an toàn dịch bệnh. 

       + Lượng hóc môn và dư lượng kháng sinh trong thịt phải dưới ngưỡng cho 
phép. 

 4. Cung cấp thực phẩm an toàn phải có ñơn ñủ năng lực, phải có có sự kiểm 
tra, giám sát từng loại thực phẩm của cơ quan chức năng. 

 5. Vùng sản xuất thực phẩm an toàn phải phù hợp với Qui hoạch hệ thống cây 
trồng của tỉnh ñến năm 2010 ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt. 

 III. Phạm vi của kế hoạch 

 1. Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung, chuyên canh (kể cả hoa tươi). 

 2. Xây dựng vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn. 
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 3. Xây dựng các cơ sở chế biến thực phẩm chất lượng cao, xây dựng lò giết mổ 
gia súc, gia cầm tập trung ñảm bảo vệ sinh thú y. 

 (Thực phẩm thuộc ngành Thuỷ sản không nằm trong nội dung kế hoạch này). 

 IV. Nội dung kế hoạch 

 1. Xác ñịnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ñể làm cơ sở cho việc tổ chức sản 
xuất và cung ứng sản phẩm 

 - Phối hợp với BQL Khu kinh tế Dung Quất tiến hành khảo sát thực trạng và 
dự báo khả năng gia tăng về số lượng chuyên gia, công nhân trong nước và nước 
ngoài làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất cụ thể cho từng năm, từng giai ñoạn ñể làm 
cơ sở cho việc xác ñịnh nhu cầu cầu tiêu thụ từng loại thực phẩm (kể cả thực phẩm 
truyền thống của một số nước). Trên cơ sở nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ñã ñược xác 
ñịnh, tiến hành xác ñịnh qui mô sản xuất cho phù hợp với nhu cầu từng thời ñiểm, 

tránh tình trạng sản xuất thừa hoặc thiếu so với nhu cầu. 

 2. Khảo sát và lựa chọn vùng sản xuất thực phẩm an toàn 

 Vùng sản xuất thực phẩm an toàn ñược lựa chọn phải là vùng sản xuất có lợi 
thế so sánh, ñảm bảo an toàn dịch, bệnh; sản phẩm phải phù hợp với thị hiếu người 
tiêu dùng; vùng sản xuất phải tập trung, chuyên canh, có khối lượng sản phẩm hàng 
hoá lớn, thuận tiện cho việc vận chuyển, phù hợp với trình ñộ, tập quán canh tác; có 

tính cạnh canh cao.  

Vùng sản xuất thực phẩm an toàn ñược dự kiến như sau: 

 a) Vùng sản xuất rau an toàn 

 - Xã Bình Dương (huyện Bình Sơn) 

 - Xã Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Dõng (thành phố Quảng Ngãi); 

 - Khu kinh tế trang trại xã Tịnh Ấn ðông (thôn Gò Trum), các xã Tịnh An, 

Tịnh Long (huyện Sơn Tịnh). 

 - Xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa). 

 - Các xã Trà Bình, Trà Phú, Trà Xuân (huyện Trà Bồng). ðây là vùng có khả 

năng sản xuất rau trái vụ vì không bị ngập lụt. 

 ðây là các xã nằm dọc theo các con sông Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ, có khả 

năng phát triển thành những vùng sản xuất rau chuyên canh của tỉnh. 

 b) Vùng sản xuất hoa tươi 

Các xã: Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi), Nghĩa Hiệp (huyện Tư 

Nghĩa), Hành Phước (huyện Nghĩa Hành).  



Số 09 - 25 - 3 - 2007 CÔNG BÁO 27

 c) Lựa chọn vùng chăn nuôi an toàn 

 c1. Vùng chăn nuôi bò thịt: chia làm 2 loại bò thịt thông thường và bò thịt 

chất lượng cao: 

 - Bò thịt thông thường: tập trung ở các vùng sau: 

 + Huyện Bình Sơn: Bao gồm các xã: Bình Trung, Bình Long, Bình Dương, 

Bình Mỹ, Bình Minh. 

 + Huyện Sơn Tịnh: các xã: Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn ðông, Tịnh Hà, Tịnh Sơn. 

+ Huyện Tư Nghĩa: các xã: Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lâm. 

 - Bò thịt chất lượng cao: tập trung ở các vùng sau: 

 + TP Quảng Ngãi: xã Nghĩa Dũng và xã Nghĩa Dõng. 

+ Huyện Sơn Tịnh: các xã: Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu. 

+ Huyện ðức Phổ: Phổ An, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Vinh. 

 c2. Vùng chăn nuôi heo, gồm: 

 - Huyện Bình Sơn: Các xã ven sông Trà Bồng. 

 - Huyện Sơn Tịnh: Các xã ven sông Trà Khúc. 

 - Huyện Tư Nghĩa: Các xã phía ðông của huyện. 

 - Huyện Mộ ðức: Các xã ven sông Vệ. 

 c3. Vùng chăn nuôi gia cầm: 

 - Phát triển ñàn gà ở các xã có ñiều kiện ở huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, khu 
vực phía Tây phường Quảng Phú (thành phố Quảng Ngãi). 

 - Phát triển ñàn vịt: Ở các vùng ven sông, các vùng có ao hồ thuận lợi cho chăn 
nuôi thuỷ cầm. 

 c4. Vùng chăn nuôi dê, gồm: 

 Tập trung ở các xã phía Nam huyện ðức Phổ, phía Tây huyện Mộ ðức, phía 
Tây huyện Nghĩa Hành; xã Trà Sơn và xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng. 

 d) Chủng loại sản phẩm: 

 - ðối với sản phẩm là rau an toàn: gồm các nhóm rau ăn lá (rau muống, rau cải, 
sà lách, mồng tơi, rau dền, bồ ngót...), nhóm rau ăn quả (họ cà, họ bầu, bí...), nhóm 
rau gia vị (hành, tỏi, ớt, ngò, họ gừng...).  

 - ðối với sản phẩm chăn nuôi an toàn: Thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, dê,... 

 e) Qui mô các loại sản phẩm: 

 Việc xác ñịnh qui mô của các loại sản phẩm là hết sức cần thiết nhằm ñảm bảo 
cân ñối khả năng cung, cầu theo từng loại thực phẩm phù hợp với từng ñối tượng sử 
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dụng trong thời ñiểm cho Khu kinh tế Dung Quất. Việc xác ñịnh qui mô sản phẩm 
cần dựa trên các cơ sở sau: 

- Xác ñịnh số lượng dân cư sống tại Khu kinh tế Dung Quất cho từng năm (gồm: 
tổng số nhân khẩu, tổng số lao ñộng, trong ñó có lao ñộng nước ngoài) ñể làm cơ sở 
tính toán nhu cầu tiêu thụ sản phẩm theo từng thời ñiểm. 

- Xác ñịnh qui mô sản xuất:  

+ ðối với rau: lựa chọn vùng sản xuất, xác ñịnh diện tích có qui mô phù hợp. Dự 
kiến năng suất, sản lượng từng loại nhóm sản phẩm sản xuất ra có thể ñạt ñược theo 
từng thời vụ phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, hạn chế ñến mức tối thiểu tình trạng dư 
thừa hoặc thiếu (qui mô sản phẩm tính bình quân cho mỗi năm).  

+ ðối với sản phẩm chăn nuôi: lựa chọn vùng sản xuất, xác ñịnh số lượng ñầu 
con theo loại gia súc, gia cầm phù hợp với từng vùng, khả năng cho sản phẩm tại 
từng thời ñiểm (qui mô sản phẩm tính bình quân cho mỗi năm).  

 Việc xác ñịnh qui mô sản xuất cho từng loại sản phẩm sẽ ñược thể hiện cụ thể 
trong quá trình ñiều tra, khảo sát, lập dự án. 

3. Xây dựng các cơ sở chế biến, lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

 Thực phẩm về rau an toàn và thịt gia súc, gia cầm là sản phẩm tươi sống cần 
ñược sơ chế, bảo quản nhằm làm tăng chất lượng, giá trị sản phẩm, kéo dài thời gian 
sử dụng và ñảm bảo vệ sinh môi trường trong việc giết mổ gia súc, gia cầm. Do vậy, 
cần thiết phải xây dựng các cơ sở chế biến, lò giết mổ gia súc, gia cầm phục vụ Khu 
kinh tế Dung Quất.  

ðịa ñiểm xây dựng, qui mô và công nghệ sản xuất sẽ ñược xác ñịnh kỹ trong 
quá trình lập dự án (cần tính ñến việc sử dụng cơ sở chế biến, giết mổ hiện có và xây 
dựng cơ sở mới). 

 4. Biện pháp tiêu thụ sản phẩm: Sơ chế, bảo quản, vận chuyển thông qua 
hợp ñồng sản xuất và hợp ñồng tiêu thụ sản phẩm 

 Rau, thịt gia súc, gia cầm là những loại thực phẩm tươi sống, do vậy việc sơ 
chế, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng, kịp thời là biện pháp 
rất quan trọng. ðể thực hiện tốt công tác này cần thiết có một ñơn vị ñứng ra làm ñầu 
mối trực tiếp hợp ñồng thu mua chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cho nông 
dân. UBND tỉnh giao Sở Thương mại du lịch chỉ ñạo Công ty cổ phần Nông sản thực 
phẩm xuất khẩu Quảng Ngãi và một số doanh nghiệp khác (do Sở Thương mại và Du 
lịch ñề xuất) ñảm nhận ñể làm tốt công tác này. 

 5. Phương thức thực hiện: 
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 Việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ñược thực hiện trên cơ sở dự án ñược cấp 
thẩm quyền phê duyệt. Nội dung chính của dự án như sau: 

 a) Hợp phần của dự án gồm: 

 - Sản xuất rau an toàn. 

 - Sản xuất thực phẩm chăn nuôi an toàn. 

 - Xây dựng các cơ sở chế biến thực phẩm (sơ chế, chế biến, ñóng gói, xây 
dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung..). 

 Ba hợp phần trên thực hiện ñúng qui trình vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế qui ñịnh. 

 - Cơ chế tiêu thụ và cung ứng sản phẩm thực hiện theo tinh thần Quyết ñịnh số 

80/2002/Qð-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tiêu thụ 

nông sản hàng hoá thông qua hợp ñồng. 

 b) Vốn ñầu tư: 

 Dự án dự kiến ñược ñầu tư từ các nguồn vốn khác nhau: 

 - Vốn ngân sách: 

 + Vốn ñầu tư phát triển thực hiện có tính chất xây dựng cơ bản ñể xây dựng hệ 
thống tưới, tiêu, ñường nội vùng trong vùng dự án. 

+ Vốn ñầu tư phát triển thực hiện theo cơ chế vốn kinh tế sự nghiệp ñầu tư hỗ 
trợ cho các hạng mục không có tính chất xây dựng cơ bản. 

  - Vốn sự nghiệp khoa học: ñầu tư cho việc xây dựng các mô hình, kiểm tra 
mẫu ñất, mẫu nước, mẫu sản phẩm ở các mô hình. 

 - Vốn doanh nghiệp: ñầu tư cho công tác thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu 
thụ sản phẩm. 

 - Vốn dân tham gia dự án: công lao ñộng, kinh phí mua phân bón, giống cây 
trồng, giống vật nuôi, thuốc trừ sâu, bệnh,... 

 (Nhu cầu vốn ñầu tư và nguồn vốn ñầu tư sẽ ñược xác ñịnh trong quá trình lập 
dự án). 

 V. Tổ chức thực hiện: 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ñạo Trung tâm Giống cây trồng, 
vật nuôi làm Chủ dự án: Xây dựng vành ñai thực phẩm an toàn phục vụ Khu kinh tế 
Dung Quất. Việc lập dự án phải hoàn thành chậm nhất ñến ngày 31/3/2007 ñể trình 
cấp thẩm quyền thẩm ñịnh và phê duyệt dự án. 
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- Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu cân ñối và bố trí vốn chuẩn bị ñầu tư và vốn 
thực hiện dự án trong kế hoạch năm 2007 ñể dự án triển khai thực hiện ñúng tiến ñộ. 

 - Giao Sở Thương mại và Du lịch chỉ ñạo Công ty Nông sản thực phẩm xuất 
khẩu Quảng Ngãi làm cơ quan ñầu mối và ñề xuất một số doanh nghiệp khác thực 
hiện việc thu mua, chế biến và cung ứng sản phẩm cho Khu kinh tế Dung Quất. 

 - Các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Khoa học công nghệ, Y tế, Thương mại và Du 
lịch, UBND các huyện, thành phố nằm trong vùng dự án có trách nhiệm phối hợp với 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng dự án, thẩm ñịnh, trình 
UBND tỉnh phê duyệt. 

 - ðề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chỉ ñạo các ñơn vị, các bộ phận 
trực thuộc phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết ñể phục vụ cho việc ñiều tra, khảo 
sát ñể xây dựng vành ñai thực phẩm an toàn phục vụ Khu kinh tế Dung Quất./. 

 

                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                       CHỦ TỊCH 

                                                                                  Nguyễn Xuân Huế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN SƠN HÀ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 03/2007/Qð-UBND               Sơn Hà, ngày 16 tháng 3 năm 2007 

 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÀ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26  tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2004/Nð-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính 
phủ quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 144/2005/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Chính 
phủ quy ñịnh về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây 
dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 75/2006/Qð-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân  huyện, quận, 
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 114/2006/Qð-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy ñịnh chế ñộ họp trong hoạt ñộng của cơ quan hành 
chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số: 46/2006/Qð-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi;  

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
huyện Sơn Hà; Báo cáo thẩm tra số: 03/BCTT-TP ngày 15/3/2007 của Phòng Tư 
pháp huyện Sơn Hà, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế làm việc của Ủy ban nhân 

dân huyện Sơn Hà. 
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  ðiều 2. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành Quy chế làm việc của cơ quan, ñơn vị, ñịa 

phương mình phù hợp với Quy chế này và quy ñịnh của Nhà nước. 

   ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và 
thay thế Quyết ñịnh số 752/2004/Qð-UB ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân 
dân huyện Sơn Hà về ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Ủy 

ban nhân dân huyện Sơn Hà. 

   ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; các 
Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các Phòng, Ban ngành huyện và các 
ñơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                    CHỦ TỊCH 

                                                                                  ðinh  Văn  Dép 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN SƠN HÀ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

 
QUY CHẾ 

Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 03/2007/Qð-UBND 
ngày 16 /3/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi, ñối tượng ñiều chỉnh 

1. Quy chế này quy ñịnh về nguyên tắc, chế ñộ trách nhiệm, lề lối làm việc, 

quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà. 

2. Các Thành viên của Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc 

với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà phải chịu sự ñiều chỉnh của Quy chế này. 

ðiều 2. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà  

1. Ủy ban nhân dân huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo ñảm 
phát huy vai trò lãnh ñạo của tập thể Ủy ban nhân dân; ñồng thời ñề cao trách nhiệm 

cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Giải quyết công việc ñúng phạm vi trách nhiệm, ñúng thẩm quyền, bảo ñảm 
sự lãnh ñạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện và sự chỉ ñạo 

ñiều hành của cơ quan cấp trên. 

3. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ ñược giao một cơ quan, ñơn vị, một 
người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc cho 
cấp dưới, tập thể không làm thay công việc cho cá nhân và ngược lại. Công việc ñược 
giao cho cơ quan, ñơn vị nào thì Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñó phải chịu trách nhiệm 

về công việc ñược giao. 

4. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy ñịnh của 
pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

huyện. 
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5. Bảo ñảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức; ñề cao sự 
phối hợp công tác, trao ñổi thông tin trong giải quyết công việc theo ñúng phạm vi, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. 

6. Bảo ñảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt 

ñộng. 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ  

CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

ðiều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Ủy ban 
nhân dân huyện 

1. Ủy ban nhân dân huyện giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy 
ñịnh tại Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003. 

Ủy ban nhân dân huyện thảo luận tập thể và quyết ñịnh theo ña số, các vấn ñề 
ñược quy ñịnh tại ðiều 124 Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
ngày 26 tháng 11 năm 2003 và những vấn ñề quan trọng khác mà pháp luật quy ñịnh 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.  

2. Cách thức giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện 

a. Thảo luận tập thể và quyết nghị từng vấn ñề tại phiên họp thường kỳ hoặc bất 
thường của Ủy ban nhân dân huyện; 

b. ðối với một số vấn ñề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức 
thảo luận tập thể, theo chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội 
ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (sau ñây gọi chung là Văn phòng) gửi toàn 
bộ hồ sơ và Phiếu lấy ý kiến ñể từng thành viên Ủy ban nhân dân huyện áp dụng theo 
quy ñịnh tại ðiều 14 Quy chế này. 

Các quyết nghị tập thể của Ủy ban nhân dân huyện ñược thông qua khi có quá 
nửa số thành viên Ủy ban nhân dân huyện ñồng ý. Trường hợp xin ý kiến các Thành 
viên Ủy ban nhân dân huyện bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến thì: 

- Nếu vấn ñề ñược quá nửa số thành viên Ủy ban nhân dân huyện ñồng ý, Văn 
phòng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh và báo cáo trong phiên họp 
Ủy ban nhân dân huyện gần nhất; 

- Nếu vấn ñề chưa ñược quá nửa số thành viên Ủy ban nhân dân huyện ñồng ý 
thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh việc ñưa ra thảo 
luận tại phiên họp gần nhất Ủy ban nhân dân huyện ñể thảo luận thêm.  
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ðiều 4. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người lãnh ñạo, ñiều hành công việc của 
Ủy ban nhân dân huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy ñịnh tại ðiều 
126 và ðiều 127 Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003 và những vấn ñề khác mà pháp luật quy ñịnh thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh. 

 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ ñạo  hoặc giao cho Phó Chủ 
tịch chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn ñề quan trọng, cấp bách, những vấn ñề có 
tính chất liên ngành, liên quan ñến nhiều lĩnh vực, ñơn vị và ñịa phương trong huyện. 
Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có thể thành lập Tổ công tác 
ñể thu thập, phân tích và xử lý thông tin hoặc tư vấn ñể giúp Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện giải quyết công việc. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công một Phó Chủ tịch trong số các 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh ñiều chỉnh phân công công việc giữa các Phó 
Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân nhân dân huyện khi cần thiết. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chỉ 
ñạo giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch ñi vắng. Khi một 
Phó Chủ tịch ñi vắng thì Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch 
khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch ñi vắng, Chánh Văn phòng  thông báo 
kịp thời các nội dung uỷ quyền và kết quả giải quyết công việc cho Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch ñi vắng biết. 

ðiều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện 

1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ ñạo một số cơ quan chuyên môn, 
cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.  

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của 
mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ñồng thời cùng các 
Thành viên khác của Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt ñộng 
của Ủy ban nhân dân huyện trước Hội ñồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 

2. Trong lĩnh vực công tác ñược phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện có nhiệm vụ, quyền hạn: 
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a. Chủ ñộng kiểm tra, ñôn ñốc, hướng dẫn, chỉ ñạo cơ quan chuyên môn, cơ 
quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức thực 
hiện nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện, quyết ñịnh, chỉ thị của Ủy ban nhân 
dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trương, chính sách của ðảng, pháp 
luật Nhà nước về lĩnh vực ñược phân công; 

  b. Chỉ ñạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, ñề án thuộc lĩnh vực 
ñược phân công phụ trách phù hợp với nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện, 
quyết ñịnh, chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể 
của các cơ quan nhà nước cấp trên và ñường lối, chính sách của ðảng, pháp luật của 
Nhà nước, phù hợp với các văn bản chỉ ñạo của cấp trên và tình hình thực tế của ñịa 
phương, bảo ñảm tính khả thi, ñạt hiệu quả cao; 

  c. ðược sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong công 

việc quyết ñịnh giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực ñược phân công và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về những công việc 

ñã giải quyết; 

 d. Chấp hành và thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện giao. 

  3. Trong phạm vi quyền hạn ñược giao, Phó Chủ tịch chủ ñộng xử lý công 

việc. Nếu vấn ñề có liên quan ñến các lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch khác phụ 

trách thì chủ ñộng phối hợp ñể giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó 

Chủ tịch ñang chủ trì xử lý công việc ñó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

quyết ñịnh. 

4. Hàng tuần, các Phó Chủ tịch tổng hợp tình hình công việc mình phụ trách báo 

cáo Chủ tịch tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Trong chỉ ñạo 

ñiều hành, nếu có vấn ñề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện trực tiếp phụ trách, những vấn ñề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn ñề chưa 

ñược quy ñịnh, các Phó Chủ tịch chủ ñộng ñề xuất, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện quyết ñịnh. Nếu vấn ñề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện thì 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ñưa ra phiên họp Ủy ban nhân dân huyện 

thảo luận, quyết ñịnh.  

5. Phó Chủ tịch Thường trực, ngoài việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải 

quyết công việc ñã nêu tại khoản 1, 2 và 3 ðiều này còn ñược Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện ủy quyền lãnh ñạo giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện khi 

Chủ tịch ñi vắng. 
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ðiều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân 

dân huyện 

 1.Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân 

công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công việc thuộc lĩnh vực ñược phân công; ñồng 

thời tham gia giải quyết công việc chung của Ủy ban nhân dân huyện, cùng các thành 

viên khác của Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về các hoạt ñộng của 

Ủy ban nhân dân huyện trước Hội ñồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các ñề nghị của ñơn vị, cá nhân thuộc 

lĩnh vực mình phụ trách. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện phải dành thời gian thoả ñáng 

ñể tham gia, phối hợp giải quyết công việc của tập thể Ủy ban nhân dân huyện, quyết 

ñịnh những vấn ñề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện các nhiệm 

vụ ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện uỷ quyền và báo cáo kết quả công việc với 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

3. Tham dự ñầy ñủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, trường hợp vắng mặt phải 
báo cáo và ñược sự ñồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; tham gia ý kiến và 
biểu quyết các vấn ñề thảo luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân huyện; tham gia ý 
kiến với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện ñể xử lý các vấn ñề có liên quan ñến lĩnh 

vực ñược phân công phụ trách hoặc các vấn ñề thuộc chức năng quản lý của mình. 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện 

ðiều 7. Trách nhiệm phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

1.Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và trước 
pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước ñược giao 
trên ñịa bàn huyện và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ ñạo về công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở, ngành tỉnh; ñồng thời hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các bộ phận 
chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện việc hướng dẫn, sao gửi các văn 
bản quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực ñược giao ñến các cơ quan chuyên môn 
khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, ñơn vị liên quan ñể tổ 

chức triển khai thực hiện. 

2. Chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm các quyết ñịnh, chỉ thị, văn bản chỉ ñạo 
của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Sở chuyên ngành và chấp hành 
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nghiêm các quyết ñịnh, văn bản chỉ ñạo của cấp trên; trường hợp thực hiện chậm 

hoặc chưa thực hiện ñược thì phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do. 

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải 

quyết các công việc sau: 

  a. Giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ ñược 

pháp luật quy ñịnh; 

  b. Giải quyết những kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan ñến chức năng, 
nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý của cơ quan, ñơn vị mình; trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện những việc vượt thẩm quyền hoặc những việc ñã phối hợp 

giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất; 

c. Chủ ñộng tham mưu ñề xuất ý kiến về những công việc chung của Ủy ban 
nhân dân huyện và thực hiện nhiệm vụ công tác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện và sự phân cấp của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 

d. Tham gia ý kiến với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, ñề án có những vấn ñề 
liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, 

ñơn vị mình. 

ñ. Cơ quan chuyên môn ñược Uỷ ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ chủ trì xây 

dựng chương trình, ñề án thuộc thẩm quyền ban hành, phê duyệt hoặc thông qua  Uỷ 

ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xét duyệt ñể trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt mà liên quan ñến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nếu Thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện không thực hiện ñúng thời gian quy 

ñịnh trong công tác phối hợp thì Thủ trưởng cơ quan chuyên môn ñược giao nhiệm 

vụ chủ trì có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ñể chỉ ñạo, xử lý. 

 e. Trong quan hệ công tác với Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn: 

- Thường xuyên phối hợp với Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình liên 

quan ñến ñịa phương; hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc cán bộ chuyên môn cấp dưới 

tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện ñúng và ñầy ñủ các nhiệm vụ 

quản lý nhà nước ở ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Tổ chức làm việc với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân xã, thị trấn khi Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã, thị trấn có yêu cầu làm việc về những công việc của ñịa phương có liên quan ñến 

lĩnh vực quản lý nhà nuớc của cơ quan mình. 
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- Giải quyết các ñề nghị của Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã, thị trấn trong thời gian không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

ñược văn bản ñề nghị. Trong trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan 

về những vấn ñề ñó, thì thời gian có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười (10) 

ngày làm việc. 

 Hết thời hạn quy ñịnh nêu trên, nếu chưa nhận ñược ý kiến trả lời thì Chủ tịch 

Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện ñể chỉ ñạo cơ quan nhận văn bản có trách nhiệm giải quyết.          

- Trong trường hợp kiến nghị của Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân xã, thị trấn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, 

nhưng có liên quan ñến nhiều cơ quan thì Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân xã, thị trấn ñề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao cho một cơ 

quan có liên quan ñến nội dung chính trong kiến nghị của mình làm ñầu mối giải 

quyết. Cơ quan ñược giao làm ñầu mối giải quyết có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan giải quyết các kiến nghị của ñịa phương theo thẩm 

quyền hoặc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

giải quyết trong thời gian không quá mười (10) ngày làm việc.   

 f. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân 

huyện quyết ñịnh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức của cơ quan, ñơn vị 

mình; 

 g. Thực hiện công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan và tham gia 

công tác cải cách hành chính của huyện. 

 4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công việc thuộc chức năng, 

thẩm quyền của mình và những công việc ñược uỷ quyền, kể cả khi ñã phân công 

hoặc uỷ nhiệm cho cấp phó.  

ðiều 8. Trách nhiệm phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng 

Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

Ngoài việc thực hiện các quy ñịnh tại ðiều 7 Quy chế này, Chánh Văn phòng 

Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (sau ñây gọi chung là Chánh Văn 

phòng) còn có trách nhiệm sau: 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt 

ñộng, báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân huyện và 
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các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân huyện theo sự chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện. 

2. Kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác 

của Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua và giúp Ủy ban nhân dân 

huyện kiểm tra, ñôn ñốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân 

dân. Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Quy 

chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện với Thường trực Huyện ủy, 

Thường trực Hội ñồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội ñoàn thể nhân dân trong huyện. 

4. Theo dõi, nắm tình hình hoạt ñộng chung của Ủy ban nhân dân, tổ chức việc 

thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện tổ chức thực hiện Quyết ñịnh số 181/2003/Qð-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2003 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; tổ chức bộ phận tiếp nhận, giải quyết và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Ủy ban nhân dân huyện.  

6. Bảo ñảm các ñiều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt ñộng của Hội 

ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện. 

7. Quản lý thống nhất việc ban hành, công bố văn bản của Hội ñồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

8. Giải quyết một số công việc cụ thể khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện giao. 

ðiều 9. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân huyện 

1. Ủy ban nhân dân huyện chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và 
sự lãnh ñạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, có trách nhiệm chấp hành mọi 
văn bản của Hội ñồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh; thực hiện báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất theo chế ñộ quy ñịnh hoặc theo 
yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh; ñồng thời chịu sự giám sát của Hội ñồng nhân dân 
huyện trong việc chỉ ñạo, ñiều hành thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy, Hội ñồng 
nhân dân, ñường lối chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước. 
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2. Ủy ban nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội ñồng nhân 
dân huyện trong việc chuẩn bị chương trình và nội dung kỳ họp Hội ñồng nhân dân 
huyện, các báo cáo, ñề án của Ủy ban nhân dân huyện trình Hội ñồng nhân dân 
huyện; giải quyết các vấn ñề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của Hội 
ñồng nhân dân huyện; giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Hội ñồng nhân 
dân, các Ban Hội ñồng nhân dân huyện và trả lời chất vấn của ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân huyện. 

3. Ủy ban nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các Hội, ñoàn thể nhân dân cùng cấp chăm lo, bảo vệ lợi ích chính ñáng của 
nhân dân; tuyên truyền, giáo dục, vận ñộng nhân dân tham gia xây dựng, củng cố 
chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện các chủ trương, ñường lối của ðảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước. 

 Mỗi quý, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các Hội, ñoàn thể huyện một (01) lần ñể phối hợp xem xét giải quyết 
những yêu cầu, kiến nghị và tiếp thu những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các Hội, ñoàn thể thông qua hoạt ñộng tham gia xây dựng chính quyền. 

4. Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 
dân huyện trong việc ñấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 
luật hành chính và tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại ñịa phương.  

 

Chương III 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

ðiều 10. Các loại chương trình công tác 

1. Chương trình công tác năm của Ủy ban nhân dân huyện gồm: Những nhiệm 
vụ, giải pháp của Ủy ban nhân dân huyện trên các lĩnh vực công tác trong năm, các 
báo cáo, ñề án về cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch... thuộc phạm vi quyết 
ñịnh, phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc 
trình Hội ñồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong năm. 

2. Chương trình công tác quý là cụ thể hóa chương trình công tác năm ñược quy 

ñịnh thực hiện trong từng quý và những công việc bổ sung, ñiều chỉnh cần giải quyết 

trong quý. 

3. Chương trình công tác tháng là cụ thể hóa chương trình công tác quý ñược 

quy ñịnh thực hiện trong từng tháng của quý và những công việc cần bổ sung, ñiều 

chỉnh trong tháng. 



Số 09 - 25 - 3 - 2007 CÔNG BÁO 42

4. Chương trình công tác tuần, gồm các công việc mà Chủ tịch và các Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết hàng ngày trong tuần. 

ðiều 11. Trình tự xây dựng chương trình công tác 

1. Xây dựng chương trình công tác năm: 

a. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, các cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gửi Văn phòng Hội 

ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện danh mục các ñề án cần trình Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành, trình Hội ñồng nhân dân huyện ban 

hành trong năm tới (gọi chung là ñề án, văn bản), các ñề án, văn bản trong chương 

trình công tác phải ghi rõ số thứ tự, tên ñề án, tên văn bản, nội dung chính của ñề án, 

cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian trình. 

b.Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, dự kiến 

chương trình công tác năm sau của Ủy ban nhân dân huyện, gửi các cơ quan liên 

quan tham gia ý kiến. 

c. Sau bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược dự thảo Chương trình công 

tác năm sau của Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan phải có ý kiến chính thức và gửi lại 

văn bản cho Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân vào phiên họp 

thường kỳ cuối năm. Nếu cơ quan, ñơn vị, cá nhân nào  không gửi lại văn bản tham 

gia vào dự thảo Văn phòng thì coi như ñã thống nhất với dự thảo. 

d. Sau bảy (07) ngày làm việc, kể từ khi chương trình công tác năm ñược Ủy 

ban nhân dân huyện thông qua, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện trình Chủ tịch duyệt, gửi thành viên Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan liên 

quan biết, thực hiện. 

2. Xây dựng chương trình công tác quý: 

a. Chậm nhất vào ngày 15 tháng cuối quý, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gửi Văn phòng Hội ñồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân huyện báo cáo ñánh giá kết quả thưc hiện chương trình công 

tác quý ñó, rà soát các vấn ñề cần ñiều chỉnh, bổ sung vào Chương trình công tác quý 

sau của Ủy ban nhân dân huyện; 

b. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, xây dựng 

Chương trình công tác quý sau của Ủy ban nhân dân huyện, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện quyết ñịnh; 
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c. Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt Chương trình công tác quý sau của Ủy ban nhân dân huyện, gửi cơ quan 

chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

thực hiện. 

3. Xây dựng Chương trình công tác tháng: 

a. Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ vào tiến 

ñộ chuẩn bị các ñề án, văn bản ñã ghi trong Chương trình công tác quý, những vấn ñề 

còn tồn ñọng hoặc mới phát sinh, xây dựng chương trình công tác tháng sau của ñơn 

vị mình, gửi Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

b. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp Chương 

trình công tác hàng tháng của Ủy ban nhân dân huyện. Chương trình công tác tháng 

của Ủy ban nhân dân huyện cần ñược chia theo từng lĩnh vực do Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách giải quyết; 

c. Chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện duyệt Chương trình công tác 

tháng sau của Ủy ban nhân dân huyện, gửi các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện. 

4. Xây dựng Chương trình công tác tuần: 

Căn cứ Chương trình công tác tháng và chỉ ñạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

xây dựng Chương trình công tác tuần sau của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, trình Chủ tịch quyết ñịnh chậm nhất vào chiều thứ sáu tuần trước và 

thông báo các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện. 

5. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm 
tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây dựng, ñiều chỉnh và ñôn ñốc 
việc thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện. Việc ñiều chỉnh 
chương trình công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh, Văn phòng 
thông báo kịp thời ñể các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan 
liên quan biết, thực hiện.  

6. Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác, Văn phòng Hội ñồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Huyện ủy ñể không 
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xảy ra tình trạng chồng chéo hoạt ñộng giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội ñồng 
nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

ðiều 12. Theo dõi, ñánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác 

1. ðịnh kỳ tháng, quý, 6 tháng và năm, trên cơ sở các chương trình công tác của 
Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm rà soát, kiểm ñiểm kết quả 
thực hiện phần công việc của ñơn vị mình, thông báo với Văn phòng Hội ñồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân huyện kết quả xử lý các ñề án, công việc do cơ quan mình 
chủ trì; các ñề án, công việc còn tồn ñọng, hướng xử lý tiếp theo và những kiến nghị 
ñiều chỉnh, bổ sung văn bản, ñề án vào chương trình công tác kỳ tới của Ủy ban nhân 
dân huyện. 

2. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm 
tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh ñiều chỉnh, bổ sung vào 
chương trình công tác, phù hợp với yêu cầu chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân 
huyện; ñịnh kỳ 6 tháng và một năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện 
chương trình công tác chung của Ủy ban nhân dân huyện. 

ðiều 13. Chuẩn bị ñề án, văn bản trình Ủy ban nhân dân huyện 

1.Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Thủ 
trưởng cơ quan chủ trì tiến hành lập kế hoạch dự thảo văn bản, ñề án. Kế hoạch dự 
thảo văn bản, ñề án của cơ quan chủ trì cần xác ñịnh rõ số thứ tự, tên văn bản, ñề án, 
nội dung chính của ñề án, ñơn vị chủ trì soạn thảo, ñơn vị phối hợp, tiến ñộ thực hiện 
và thời gian trình. 

2. Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo ñề án, văn bản có trách nhiệm tổ chức 
việc xây dựng nội dung văn bản, ñề án bảo ñảm ñúng thể thức, thủ tục trình tự soạn 
thảo; lấy ý kiến tham gia của cơ quan liên quan, ý kiến thẩm ñịnh của Phòng Tư pháp 
huyện (ñối với văn bản quy phạm pháp luật) và bảo ñảm thời hạn trình. Trường hợp 
cần ñiều chỉnh nội dung, phạm vi hoặc thời hạn trình, Thủ trưởng cơ quan chủ trì 
soạn thảo phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách 
xem xét, quyết ñịnh. 

3. ðối với văn bản quy phạm pháp luật, việc lấy ý kiến và trả lời ý kiến phải 
tuân thủ quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 41 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  năm 2004. Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện khi ñược yêu cầu tham gia ý kiến về ñề 
án, văn bản có liên quan ñến lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn vị mình, có trách 
nhiệm trả lời văn bản theo ñúng nội dung, thời gian yêu cầu và chịu trách nhiệm về ý 
kiến tham gia. 
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4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách 
nhiệm giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, ñôn ñốc việc 
chuẩn bị ñề án, văn bản trình Ủy ban nhân dân huyện. 

 

Chương IV 

THỦ TỤC TRÌNH, BAN HÀNH VÀ KIỂM TRA VIỆC 

BAN HÀNH VĂN BẢN 

 

ðiều 14. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
giải quyết công việc bao gồm: 

  1. Nội dung Tờ trình ñề án, văn bản gồm: sự cần thiết, luận cứ ban hành ñề án, 
văn bản; những nội dung chính của ñề án, văn bản và những ý kiến còn khác nhau. 
Các văn bản của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các tổ chức, 
Hội ñoàn thể ở ñịa phương trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện phải do cấp trưởng (hoặc ủy quyền cho cấp Phó) ký và ñóng dấu 
ñúng thẩm quyền. 

2. Dự thảo ñề án, văn bản. 

3. Văn bản thẩm ñịnh của Phòng Tư pháp huyện (ñối với văn bản quy phạm 
pháp luật). 

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan và giải trình tiếp thu của cơ 
quan chủ trì soạn thảo ñề án, văn bản. 

5. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan. 

6. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có). 

ðiều 15. Thẩm tra hồ sơ ñề án, văn bản trình 

1. Tất cả hồ sơ về ñề án, văn bản do cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chủ trì soạn thảo trước khi trình Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phải qua Văn phòng làm thủ tục vào sổ 
công văn ñến. Văn phòng thực hiện việc thẩm tra về thủ tục hành chính, nội dung, 
hình thức và thể thức văn bản theo quy ñịnh tại Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-
BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ, Quyết ñịnh số 
3051/Qð-UBND ngày 21/10/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Khi nhận ñược hồ sơ trình, Văn phòng kiểm tra hồ sơ về thủ tục, thể thức, 
hình thức văn bản: 
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 a. Nếu hồ sơ do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi không ñúng quy ñịnh tại ðiều 14 
Quy chế này, tối ña trong hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận, Văn phòng trả lại 
và yêu cầu cơ quan chủ trì bổ sung hồ sơ theo quy ñịnh; 

 b. Nếu hồ sơ trình không phù hợp với thể thức, hình thức; nội dung văn bản 
không ñảm bảo về chuyên môn và tính thống nhất thì Văn phòng trao ñổi với cơ quan 
chủ trì soạn thảo ñể chỉnh sửa cho phù hợp; 

  c. Trường hợp nội dung trình có liên quan ñến chức năng của các cơ quan khác, 
trong hồ sơ trình phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan. Nếu ñã có 
văn bản xin ý kiến nhưng cơ quan liên quan chưa trả lời, trong hồ sơ trình phải báo 
cáo rõ danh sách các cơ quan chưa có ý kiến. 

 d. Trường hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản và Văn phòng không 
thống nhất thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
quyết ñịnh. 

3. Các cơ quan, tổ chức khác không thuộc phạm vi quản lý hành chính của Ủy 
ban nhân dân huyện, thủ tục gửi văn bản ñến Ủy ban nhân dân thực hiện theo quy 
ñịnh của pháp luật hiện hành về công tác văn thư và các quy ñịnh pháp luật khác có 
liên quan. 

ðiều 16. Xử lý hồ sơ trình giải quyết công việc 

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét giải quyết công việc 
chủ yếu dựa trên hồ sơ về ñề án, văn bản của cơ quan trình và ý kiến thẩm tra của 
Văn phòng. 

2. ðối với công việc có nội dung không phức tạp thì chậm nhất hai (02) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận ñược hồ sơ trình, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện cho ý kiến giải quyết hoặc ký ban hành. ðối với vấn ñề có nội dung phức tạp, 
cần thiết phải ñưa ra họp thảo luận, hoặc phải trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét 
thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Văn phòng phối hợp với cơ 
quan chủ trì ñề án, văn bản ñể bố trí thời gian và chuẩn bị nội dung làm việc. 

3. Khi ñề án, văn bản ñã ñược trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện cho ý kiến giải quyết, Văn phòng phối hợp với cơ quan trình hoàn chỉnh ñề án, 
văn bản, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký, ban hành. 

ðiều 17. Thẩm quyền ký văn bản 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký các văn bản sau ñây: 

a. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện; 

b. Quyết ñịnh ñình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của các cơ 
quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện và thuộc Ủy ban nhân dân 
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xã, thị trấn; quyết ñịnh ñình chỉ thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội ñồng nhân 
dân xã, thị trấn và ñề nghị Hội ñồng nhân dân huyện bãi bỏ;  

c. Các văn bản khác quy ñịnh thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện. 

d. Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy ñịnh của pháp 
luật;  

ñ. Tờ trình, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Huyện ủy và Hội ñồng nhân dân huyện. 

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện những văn bản ñược Chủ tịch phân công phụ trách hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện ủy quyền. Phó Chủ tịch Thường trực ngoài việc ký thay Chủ tịch các văn 
bản về lĩnh vực ñược phân công phụ trách còn ñược Chủ tịch ủy quyền ký các văn 

bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch ñi vắng. 

3. Chánh Văn phòng ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện văn bản 
thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong phiên 
họp Ủy ban nhân dân huyện, các văn bản, giấy tờ khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện giao. 

ðiều 18. Phát hành, công bố văn bản 

1.Văn phòng chịu trách nhiệm phát hành văn bản của Hội ñồng nhân dân huyện, 
Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành trong thời gian 
không quá hai (02) ngày, kể từ ngày văn bản ñược ký; bảo ñảm ñúng thủ tục, ñúng 

ñịa chỉ. 

2.Văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 
huyện ban hành phải ñược gửi ñến các cơ quan cấp trên, các cơ quan có thẩm quyền 
giám sát, các tổ chức, cá nhân hữu quan tại ñịa phương và công bố ñể nhân dân biết 
theo quy ñịnh tại khoản 2, khoản 3, ðiều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; gửi ñăng Công báo cấp tỉnh 
theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 104/2004/Nð-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của 

Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Văn bản do Hội ñồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành phải 
ñược phân loại, lưu trữ một cách khoa học và cập nhật kịp thời theo quy ñịnh về văn 

thư- lưu trữ. 

4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm tổ chức việc quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai 
thác văn bản phát hành, văn bản ñến Ủy ban nhân dân huyện theo quy ñịnh của pháp 

luật về văn thư, lưu trữ và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 



Số 09 - 25 - 3 - 2007 CÔNG BÁO 48

ðiều 19. Kiểm tra việc thi hành văn bản 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức, chỉ ñạo thường 
xuyên tự kiểm tra, hoặc tổ chức ñoàn kiểm tra chuyên ñề việc thi hành các văn bản tại 
ñịa phương khi cần thiết; quyết ñịnh xử lý hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện xử lý theo thẩm quyền hoặc báo các cơ quan có thẩm quyền xử lý 
văn bản trái pháp luật, ñề nghị sửa ñổi, bổ sung những quy ñịnh không còn phù hợp 
theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 135/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của 

Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra việc thi hành văn bản thông 
qua làm việc trực tiếp với cơ quan, ñơn vị thuộc lĩnh vực ñược phân công phụ trách 
nhằm chấn chỉnh kịp thời những vi phạm về kỷ cương, kỷ luật hành chính nhà nước 
và nâng cao trách nhiệm thi hành văn bản; xử lý theo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện văn bản trái pháp luật, bổ sung, sửa ñổi những quy ñịnh không 
còn phù hợp thuộc lĩnh vực phụ trách khi ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy 

quyền. 

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
thường xuyên tự kiểm tra việc thi hành văn bản, kịp thời báo cáo  và kiến nghị Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách xử lý theo thẩm quyền văn bản 
ban hành trái pháp luật, sửa ñổi, bổ sung những quy ñịnh không còn phù hợp thuộc 
lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn vị mình. 

4. Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản tại ñịa phương theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 135/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về 
kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm phạm luật. 

 

Chương V 

CHẾ ðỘ HỘI HỌP, TIẾP KHÁCH, ðI CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN BÁO 
CÁO 

 

ðiều 20. Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện 

1. Chuẩn bị và triệu tập phiên họp 

a. Ủy ban nhân dân huyện mỗi tháng họp một (01) lần. Trường hợp cần thiết, 
cấp bách ñể giải quyết công việc thì tổ chức họp bất thường. Thời gian triệu tập cuộc 
họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
chủ tọa phiên họp Ủy ban nhân dân huyện, khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch 


